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L ờ i g i ớ i t h i ê u 

ước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công 

nghiệp văn minh, hiện đại. 

Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo 

nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: " P h á t t r i ể n 

g i á o dục v à đ à o t ạo là m ộ t t rong những đ ộ n g lực quan t r ọ n g 

t h ú c đ ẩ y sự ngh iệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, l à đ i ề u 

k i ệ n đ ể p h á t t r i ể n n g u ồ n lực con n g ư ờ i - y ế u t ố c ơ b ả n đ ể 

p h á t t r i ể n x ã h ộ i , t ă n g t rưởng k i n h t ế nhanh và b ề n v ữ n g " . 

Quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước 

và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chương trình, 

giáo trình đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, theo đề 

nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 231912003, 

ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 

5620IỌĐ-UB cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đề 

án biên soạn chương trình, giáo trình trong các trường Trung 

học chuyên nghiệp (THON) Hà Nội. Quyết định này thể hiện 

sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, UBND thành phố trong 

việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực Thủ đô. 

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế đào tạo, 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tổ chức 

biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ 
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thống và cập nhật những kiến thức thực tiễn phù hợp với đối 

tượng học sinh THON Hà Nội. 

Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập trong 

các trường THON ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo 

hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp 

vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, 

dạy nghề. 

Việc tổ chức biên soạn bộ chương trình, giáo trình này 

là một trong nhiều hoạt động thiết thực của ngành giáo dục 

và đào tạo Thủ đô để kỷ niệm "50 năm giải phóng Thủ đô ", 

"50 năm thành lập ngành " và hướng tới kỷ niệm "1000 năm 

Thăng Long - Hà Nội". 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chăn thành cảm ơn Thành 

ủy, UBND, các sở, ban, ngành của Thành phố, Vụ Giáo dục 

chuyền nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà khoa học, các 

chuyên gia đầu ngành, các giảng viên, các nhà quản lý, các 

nhà doanh nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ, đóng góp ý kiến, 

tham gia Hội đồng phản biện, Hội đồng thẩm định và Hội 

đồng nghiệm thu các chương trình, giáo trình. 

Đây là lần đẩu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ 

chức biên soạn chương trình, giáo trình. Dù đã hết sức cố 

gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập. 

Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn 

đọc để từng bước hoàn thiện bộ giáo trình trong các lần tái 

bản sau. 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ Đ À O TẠO 



L ờ i n ó i đ ầ u 

G i á o trình môn học Điêu dưỡng Truyền nhiễm do tập thể giáo viền bộ 

môn Y tế cộng đồng biên soạn bám sát mục tiêu, nội dung của 

chương trình khung, chương trình giáo dục ngành Điều dưỡng. Giáo trình môn 

học Điều dưỡng Truyền nhiễm có cập nhật những thông tin, kiến thức mới về 

lĩnh vực truyền nhiễm, có đổi mới phương pháp biên soạn, tạo tiền đê sư phạm 

để giáo viên và học sinh có thể áp dụng các phương pháp dạy - học hiệu quả. 

Giáo trình môn học Điều dưỡng Truyền nhiễm bao gồm các bài học, mỗi 

bài học cố 3 phần (mục tiêu học tập, những nội dung chính và phần tự lượng 

giá - đáp án). Giáo trình môn học Điều dưỡng Truyền nhiễm là tài liệu chính 

thức để sử dụng cho việc học tập và giảng dạy trong nhà trường. 

Bộ môn Điều dưỡng Truyền nhiễm xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia 

đầu ngành, các thầy thuốc chuyên khoa đã tham gia đóng góp ý kiến với tác 

giả trong quá trình biên soạn giáo trình môn học này; xin trân trọng cám em 

TS. Nguyễn Văn Sơn, TS. Nguyễn Mạnh Trường đã cho ý kiến phản biện cuốn 

giáo trình môn học Điêu dưỡng Truyền nhiễm; xin trân trọng cảm ơn Hội đồng 

nghiệm thu chương trình, giáo trình các môn học trong các trường Trung học 

chuyên nghiệp thành phố Hà Nội đã đánh giá và xếp loại xuất sắc cho cuốn 

giáo trình môn học Điều dưỡng Truyền nhiễm. 

Giáo trình môn học Điều dưỡng Truyền nhiễm chắc chắn còn có nhiều 

khiếm khuyết, chúng tôi rất mong nhận được những đống góp ý kiến của các 

đồng nghiệp, các thầy cô giáo và học sinh nhà trường để giáo trình môn học 

ngày càng hoàn thiện hơn. 

TM nhóm tác giả 

BS. Nguyễn Thị Nga 
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M ô n h ọ c 

ĐIỀU DƯỠNG TRUYỀN NHIÊM 

- Sô tiết học : 45 

- Xếp loại môn học : Môn thi 

- Hệ sô môn học : Hệ sô 3 
- Thời điểm thực hiện môn học: Học kỳ li nám thứ nhát. 

M ụ c t i ê u m ô n h ọ c 

1. T r ì n h b à y n g u y ê n n h â n , t r i ệ u chứng, t i ế n t r i ể n và b i ế n chứng m ộ t số 

bệnh t r uyền n h i ễ m t hường gặp. 

2. L ậ p k ế hoạch c h ă m sóc n g ư ờ i bệnh t ruyền n h i ễ m . 

3. T u y ê n t r u y ề n g i á o dục sức k h ó e cho n g ư ờ i bệnh và n g ư ờ i n h à của họ về 

p h ò n g bệnh, chống lây lan, chữa bệnh t ích cực. 

N ộ i d u n g m ô n h ọ c 

STT T Ê N B À I H Ọ C 

SO H É T 

L Ý 

T H U Y Ế T 

SO H É T 

T H Ự C 

H À N H 

1 Đ ạ i c ư ơ n g về bệnh t r uyền n h i ễ m 4 

2 H ộ i chứng n h i ễ m trùng và choáng n h i ễ m trùng 2 

3 C h ă m sóc n g ư ờ i bệnh t hương hàn 2 

4 C h ă m s ó c n g ư ờ i bệnh tả 2 

5 C h ă m s ó c n g ư ờ i bệnh l ỵ trực khuẩn, amip 2 

6 C h ă m sóc n g ư ờ i bệnh bạch hầu 2 

7 C h ă m s ó c n g ư ờ i bệnh ho gà 2 

8 Chăm sóc người bệnh sốt xoắn khuẩn (leptospira) 1 
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9 C h ă m s ó c n g ư ờ i b ệ n h u ố n v á n 2 
10 C h ă m s ó c n g ư ờ i bệnh v i ê m n ã o Nhậ t B ả n B 2 

l i C h â m s ó c n g ư ờ i bệnh v i ê m m à n g n ã o m ủ 2 
12 C h à m s ó c n g ư ờ i bệnh v i ê m gan do virus 2 

13 C h ă m s ó c n g ư ờ i bệnh sốt xuấ t huyế t 2 

14 C h ă m s ó c n g ư ờ i bệnh b ạ i l i ệ t 2 . 

15 C h ă m s ó c n g ư ờ i bệnh thủy đ ậ u 2 

16 C h ă m s ó c n g ư ờ i bệnh c ú m 2 

17 C h ă m sóc n g ư ờ i bệnh quai b ị 2 

18 C h ă m sóc n g ư ờ i bệnh sởi 2 

19 N h i ễ m H I V / A I D S và chăm sóc người bệnh A I D S 4 

20 C h ă m s ó c n g ư ờ i bệnh sốt rét 2 

21 C h ă m s ó c n g ư ờ i bệnh d ạ i 2 

22 C h ă m s ó c n g ư ờ i b ệ n h l ỵ trực t r ù n g 2 

23 C h ă m s ó c n g ư ờ i bệnh lao 2 

T ổ n g sô 45 

H ư ớ n g d ẫ n t h ự c h i ệ n m ô n h ọ c 

G i ả n g d ạ y : 

T h u y ế t t r ì nh , thực h i ệ n p h ư ơ n g p h á p d ạy - học t í ch cực. 

Đ á n h g i á : 

- K i ể m tra t h ư ờ n g x u y ê n : 2 đ i ể m k i ể m tra h ệ số 1. 

- K i ể m tra đ ì n h k ỳ : 2 đ i ể m k i ể m tra hệ số 2. 

- T h i k ế t t h ú c m ô n học: Bài t h i v i ế t , sử dụng c â u h ỏ i t h i t r u y ề n t hống cả i 

t i ế n và c â u h ỏ i t h i t rắc n g h i ệ m . 
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B à i Ì 

ĐẠI CƯƠNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

Mục tiêu học tập 

Ì. Trình bày được định nghĩa, các thời kỳ diễn biến lâm sàng, các nhóm 

bệnh t r uyền n h i ễ m theo đường lây t ruyền . 

2. T r ì n h b à y được đặc đ i ế m c h ă m sóc n g ư ờ i bệnh t r uyền n h i ễ m , yêu cầu 

tổ chức và lé l ố i l à m v iệc . 

ì. ĐỊNH NGHĨA 

Bệnh t r uyền n h i ễ m là bệnh n h i ễ m khuẩn c ó k h ả n ă n g lây t r u y ề n từ n g ư ờ i 

bệnh sang những n g ư ờ i xung quanh một c á c h trực t i ếp hoặc g ián t i ếp (qua 

nước, thức ăn , vật d ù n g , c ô n t r ù n g . . . ) . 

N h i ễ m khuẩn k h ô n g nhất thiết là có bệnh. tuy thế, những người lành mang 

m ầ m bệnh v ẫ n có nguy cơ lây t ruyền cho người khác k h i gặp đ iều k i ệ n thuận l ợ i . 

li. ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH TRUYỀN NHIÊM 

1. D i ễ n b i ế n l â m s à n g 

C á c y ế u t ố m ầ m bệnh - cơ đ ịa - m ô i t rường có ảnh hưởng nhấ t đ ịnh đến 

d i ễ n b i ến l âm s à n g của mộ t bệnh t ruyền n h i ễ m . N h ì n chun" bệnh đi qua các 

thời k ỳ sau: 

1.1. T h ờ i k ỳ ủ b ệ n h 

T í n h từ l úc m ầ m bệnh x â m nhập vào cơ thế cho đ ế n lúc xuấ t h i ệ n các t r i ệu 

chứng đ ầ u t iên. Đ â y là lúc m ầ m bệnh t ăng số lượng đ ế đạt được mộ t ngưỡng 

nhấ t đ ịnh đu đ ể g â y bệnh. T h ờ i gian ú bệnh dài ngắn phụ thuộc vào c ăn 

n g u y ê n gây bệnh và sức đề k h á n g của cơ thê n g ư ờ i bệnh. T h ô n g t hường thờ i 

gian ủ bệnh trong khoảng Ì - 2 tuần. 
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1.2. T h ờ i k ỳ k h ở i p h á t 

Được t í nh từ k h i xuấ t h i ệ n t r i ệ u chứng đ ầ u t iên của bệnh. T h ư ờ n g là c á c d ấ u 

h i ệu n h i ễ m k h u ẩ n n h i ễ m đ ộ c toàn thân , ức c h ế hoặc h ư n g p h ấ n v ỏ n ã o v à r ố i 

loạn thần k i n h thực vậ t ; n h ư n g c h ư a c ó t ổ n t hương đặc h i ệ u cho từng l o ạ i bệnh. 

1.3. T h ờ i k ỳ t o à n p h á t 

L à t h ờ i k ỳ nặng nhấ t , v ớ i đ ầ y đ ủ c á c t r i ệ u chứng của bệnh . N h i ề u bệnh 

t i ế n t r i ể n rấ t c ấ p t í n h , k h ó p h â n b iệ t r õ r à n g giữa thờ i k ỳ k h ở i p h á t v à thờ i k ỳ 

t oàn phá t . N g o à i h ộ i chứng n h i ễ m khuẩn , n h i ễ m độc nặng h ơ n c ò n c ó c á c t r i ệ u 

chứng đặc h i ệ u cho t ừ n g l o ạ i bệnh, ví dụ m à n g g i ả t rong bạch h ầ u , v à n g da 

trong v i ê m gan s i êu v i t r ù n g . . . 

Đ â y cũng là t h ờ i k ỳ hay x ả y ra c á c b i ế n chứng m à ta cần theo d õ i sát đ ể c ó 

c h ă m s ó c , x ử t r í t h í c h hợp . 

1.4. T h ờ i k ỳ l u i b ệ n h 

Bệnh c ó t h ể l u i t ừ t ừ hay đ ộ t ngột , sự phục h ồ i l â m s à n g t h ư ờ n g x u ấ t h i ệ n 

sớm h ơ n ở m ô , c ó t h ể x ả y ra b ộ i n h i ễ m hoặc c ó bộc phá t m ộ t bệnh t i ề m ẩn từ 

t rước do sự suy y ế u của c ơ t h ể . 

1.5. T h ò i k ỳ l ạ i sức 

C ó t h ể c ó c á c m ứ c đ ộ k h á c nhau: 

+ K h ỏ i v ề l â m s à n g , sạch m ầ m bệnh và k h ô n g c ò n t ổ n t h ư ơ n g thực thể . 

+ K h ỏ i về l â m s à n g , sạch m ầ m bệnh n h ư n g c ò n t ổ n t h ư ơ n g thực t h ể (ví dụ 

t rong l ỵ trực t r ù n g v ẫ n c ò n c á c vế t loét ở n i ê m mạc trực t r ù n g ) . 

+ K h ỏ i về l â m s à n g , k h ô n g c ò n t ổ n t h ư ơ n g thực t h ể , n h ư n g c ò n mang m ầ m 

bệnh . V í d ụ : C ó n g ư ờ i mang v i k h u ẩ n t h ư ơ n g h à n t rong tú i m ậ t h à n g n ă m sau 

k h i l u i bệnh . 

2 . D i ễ n b i ế n d ị c h t ễ 

Bệnh t r u y ề n n h i ễ m t h ư ờ n g d ễ phá t t h à n h d ịch v ớ i c á c đặc đ i ể m : 

- K h ả n ă n g lan t r uyền , nhanh và số n g ư ờ i mắc bệnh cao. 

- X ả y ra c ù n g m ộ t lúc ở n h i ề u nơi . 

- N g ư ờ i ta t h ư ờ n g p h â n chia: 
+ D ị c h tản p h á t , x ả y ra l ẻ tẻ . V í d ụ : d ịch bạ i l i ệ t . 

+ D ịch lưu h à n h đ ịa p h ư ơ n g . V í d ụ : d ịch sốt rét . 

+ D ị c h l ớ n ( đ ạ i d ị c h ) . V í d ụ : d ịch c ú m , d ịch tả , d ị c h h ạ c h , d ị c h sốt 

x u ấ t h u y ế t . . . 
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2 . 1 . K h ô i c ả m t h ụ 

K h á n ă n g n h i ễ m bệnh tuy thuộc vào rấ t nh iều y ế u t ố : 

- Sức m i ễ n d ịch của tập thể và cá nhân . 

- T u ổ i , g i ớ i t ính , đ ịa p h ư ơ n g . 
- T i n h t rạng sức khỏe . 
- C á c đ i ề u k i ệ n sinh hoạt, nghề nghiệp, thuận l ợ i cho v iệc mắc bệnh. 

- D ịch vụ y t ế b á o vệ n g ư ờ i trong cộng đ ổ n g (vacxin). 
- Đ i ề u k i ệ n k i n h t ế x ã h ộ i của cộng đổng . 

2.2. N g u ồ n n h i ễ m 

- N g ư ờ i bệnh và n g ư ờ i l ành mang t rùng . 

- C ô n t r ù n g t rung gian ( m u ỗ i , ve, bọ ché t , m ò . . . ) . 
- M ô i t rường và thực phẩm: Nước, thức ăn n h i ễ m khuẩn , rau sống. . . 

2.3. Đ ư ờ n g v à o 

- M ầ m bệnh c ó t h ể v à o c ơ thể n g ư ờ i qua đường da (sốt rét , sốt xuấ t huyết , 

sốt phát ban . . . ) . 

- T i êu h ó a (d ịch tả , l ỵ . . . ) . 
- Sinh dục (bệnh lây t r uyền qua đường sinh dục) . 

- M á u (v i êm gan B, H I V / A I D S . . . ) . 

- H ô hấp (sởi , bạch hầu , ho g à . . . ) . 

2.4. Đ ư ờ n g r a 

M ầ m bệnh c ó t h ể r ờ i vậ t chủ bằng đường m á u (sốt rét , d ịch hạch, sốt xuấ t 

h u y ế t . . . ) , p h â n {Amip, t h ư ơ n g h à n . . . ) , dịch t i ế t â m đạo ( các bệnh lây t ruyền 

qua đường sinh dục . . . ) • 
Theo đ ư ờ n g t r u y ề n n h i ễ m , n g ư ờ i ta chia các bệnh t r u y ề n n h i ễ m ra 4 n h ó m : 

- N h ó m bệnh t r u y ề n theo đường hô hấp: 

+ N ế u m ầ m bệnh c ó k h ả n ă n g lây n h i ễ m nặng th ì số n g ư ờ i bệnh mắc bệnh 

thường cao n h ư n g g i ả m nhanh, tập trung ở một v ù n g t i ếp xúc , 

+ T h ư ờ n g x ả y ra v à o m ù a l ạnh k h i sinh hoạt n g o à i t rờ i g i á m k h ô n g kh í ứ 

đọng và k h ả n ă n g đ ề k h á n g của n i ê m mạc đường hô hấp k é m . 

- N h ó m bệnh t r u y ề n n h i ễ m theo đường t iêu hóa : 

+ T h ư ờ n g là những vụ d ịch l ớ n , số n g ư ờ i mắc bệnh t ă n g rấ t nhanh. 

+ Thường c ó chung m ộ t nguồn cung cấp nước hay thức ăn , trong một tập thể 

d â n cư nhỏ thường vào m ù a nắng, nước th iếu , r uổ i phát t r i ển , thức ăn d ễ hỏng. 

+ Sau c ơ n b ù n g phá t , số n g ư ờ i mắc bệnh g i á m từ từ . 
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